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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

30-6-2025- Quyết định số 3444/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học 
và Công nghệ. 2 

30-6-2025- Quyết định số 3453/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 44 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3444/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 
2381/TTr-SKHCN ngày 29 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 20 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 
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Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá tiêu chí để cung câp 
dịch vụ công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 
xây dựng quy trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi 
bô giải quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập 
nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Qưyết định sổ 3444/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Thủ tục 
chứng nhân 
chuẩn đo 
lường àdùng 
trực tiếp để 
kiểm định 
phương tiện 
đo nhóm 2 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 

Không 
có 

- Luật Đo lường 04/2011/QH13 
ngày 11/11/2011; 
- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 
19/10/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luât Đo lường; 
- àNghị định àsố 105/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định về điều kiện hoạt động của tổ 
chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường; 
- àNghị định àsố 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban 
hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều kiện đầu 
tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và một số quy định về 
kiểm tra chuyên ngành; 
- Thông tư số 07/2025/TT-BKHCN 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức đề nghị chứng 
nhân chuẩn đo lường lâp 01 
(một) bộ hồ sơ đề nghị chứng 
nhân chuẩn đo lường gửi đến 
Bộ phân Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) 
ngày kể từ ngày nhân được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm 
cấp quyết định chứng nhân 
chuẩn đo lường. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 
(bảy) ngày làm việc kể từ ngày 
nhân hồ sơ, ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh thông 
báo bằng văn bản cho tổ chức 
đề nghị những nội dung cần bổ 



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

ngày 20/6/2025 quy định vê phân 
cấp, phân định thẩm quyên khi tổ 
chức chính quyên địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành/bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 

sung, hoàn chỉnh. 
Sau thời hạn 03 (ba) tháng kể từ 
ngày ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh gửi àthông 
báo, nếu tổ chức đê nghị không 
bổ sung đủ hồ sơ hợp lệ, ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh có quyên hủy bỏ việc xử 
lý đối với hồ sơ này 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Quyết 
định chứng nhân chuẩn đo 
lường. 

2 Thủ tục 
điêu chỉnh 
quyết định 
chứng nhân 
chuẩn đo 
lường àdùng 
trực tiếp để 
kiểm định 
phương tiện 
đo nhóm 2 

07 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 

Không 
có 

- àLuât àĐo àlường: à04/2011/QH13 
ngày 11/11/2011; 
- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 
19/10/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điêu của Luật Đo lường; 
- àNghị định àsố 105/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định vê điêu kiện hoạt động của tổ 
chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường; 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức đê nghị điêu 
chỉnh quyết định chứng nhân 
chuẩn đo lường lâp 01 (một) bộ 
hồ sơ đê nghị gửi đến Bộ phân 
Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ, trong thời hạn 07 (bảy) ngày 
làm việc kể từ ngày nhân được 
hồ sơ, ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh chịu trách 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

- àNghị định àsố 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban 
hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều kiện đầu 
tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và một số quy định về 
kiểm tra chuyên ngành; 
- Thông tư số 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20/6/2025 quy định về phân 
cấp, phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành/bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 

nhiệm àcấp quyết định àchứng 
nhân chuẩn đo lường dùng trực 
tiếp để kiểm định phương tiện 
đo nhóm 2. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) 
ngày làm việc kể từ ngày nhân 
hồ sơ, ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh thông báo 
bằng văn bản cho tổ chức đề 
nghị những nội dung cần bổ 
sung, hoàn chỉnh. 
Sau thời hạn 03 (ba) tháng kể từ 
ngày ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh gửi thông 
báo, nếu tổ chức đề nghị không 
bổ sung đủ hồ sơ hợp lệ, ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh có quyền hủy bỏ việc xử 
lý đối với hồ sơ này. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Quyết 
định chứng nhân chuẩn đo 
lường. 

3 Thủ tục hủy 03 ngày - Bộ phân Không - àLuât àĐo àlường: à04/2011/QH13 1. Trình tự thực hiện 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bỏ hiệu lực 
của quyết 
định chứng 
nhân àchuẩn 
đo lường 

làm việc 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

có ngày 11/11/2011; 
- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 
19/10/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đo lường; 
- àNghị định àsố 105/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định về điều kiện hoạt động của tổ 
chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường; 
- àNghị định àsố 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban 
hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều kiện đầu 
tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và một số quy định về 
kiểm tra chuyên ngành; 
- Thông tư số 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20/6/2025 quy định về phân 
cấp, phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 

Bước 1: Tổ chức đề nghị hủy 
bỏ hiệu lực của quyết định 
chứng nhận chuẩn đo lường lập 
01 (một) bộ hồ sơ đề nghị gửi 
đến Bộ phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm 
ra quyết định hủy bỏ hiệu lực 
của quyết định chứng nhận 
chuẩn đo lường. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Quyết 
định hủy bỏ hiệu lực của quyết 
định chứng nhận chuẩn đo 
lường. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Minh). ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành/bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 

4 Thủ tục 
chứng nhân, 
cấp thẻ 
kiểm định 
viên đo 
lường 

10 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 

Không 
có 

- Luật Đo lường 04/2011/QH13 
ngày 11/11/2011; 
- àNghị định àsố 105/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định về điều kiện hoạt động của tổ 
chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường; 
- àNghị định àsố 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban 
hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều kiện đầu 
tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và một số quy định về 
kiểm tra chuyên ngành; 
- Thông tư số 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20/6/2025 quy định về phân 
cấp, phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức đề nghị chứng 
nhân, cấp thẻ kiểm định viên đo 
lường lâp 01 bộ hồ sơ gửi đen 
Bộ phân Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ, trong thời hạn 10 (mười) 
ngày làm việc kể từ ngày nhân 
được hồ sơ, ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh chịu 
trách nhiệm cấp Quyet định 
chứng nhân, cấp thẻ kiểm định 
viên đo lường. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 
(bảy) ngày làm việc kể từ ngày 
nhân hồ sơ, ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh thông 
báo bằng văn bản cho tổ chức 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

lường, chất lượng thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành/bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 

đề nghị những nội dung cần bổ 
sung, hoàn chỉnh. 
Sau thời hạn 03 (ba) tháng kể từ 
ngày ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh gửi àthông 
báo, nếu tổ chức đề nghị không 
bổ sung đủ hồ sơ hợp lệ, ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh có quyền hủy bỏ việc xử 
lý đối với hồ sơ này. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: 
- Quyết định chứng nhân, cấp 
thẻ kiểm định viên đo lường; 
- Thẻ kiểm định viên đo lường. 

5 Thủ tục 
điều chỉnh 
nội dung 
quyết định 
chứng nhân, 
cấp thẻ, cấp 
lại thẻ kiểm 
định viên đo 
lường 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 

Không 
có 

- Luật Đo lường 04/2011/QH13 
ngày 11/11/2011; 
- àNghị định àsố 105/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định về điều kiện hoạt động của tổ 
chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường; 
- àNghị định àsố 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức đề nghị điều 
chỉnh nội dung quyết định 
chứng nhân, cấp thẻ, cấp lại thẻ 
kiểm định viên đo lường lâp 01 
bộ hồ sơ gửi đến Bộ phân Một 
cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ, trong thời hạn 10 (mười) 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

hành Nghị định sửa đôi, bô sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều kiện đầu 
tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và một số quy định về 
kiểm tra chuyên ngành; 
- Thông tư số 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20/6/2025 quy định về phân 
cấp, phân định thẩm quyền khi tô 
chức chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành/bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 

ngày kể từ ngày nhân được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm 
cấp quyết định chứng nhân, cấp 
thẻ kiểm định viên đo lường; 
cấp lại thẻ kiểm định viên đo 
lường. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 
(bảy) ngày làm việc kể từ ngày 
nhân hồ sơ, ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh thông 
báo bằng văn bản cho tô chức 
đề nghị những nội dung cần bô 
sung, hoàn chỉnh. 
Sau thời hạn 03 (ba) tháng kể từ 
ngày ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh gửi thông 
báo, nếu tô chức đề nghị không 
bô sung đủ hồ sơ hợp lệ, ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh có quyền hủy bỏ việc 
xử lý đối với hồ sơ này. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: 
- Quyết định chứng nhận, cấp 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thẻ kiểm định viên đo lường; 
- Thẻ kiểm định viên đo lường. 

6 Thủ tục hủy 
bỏ hiệu lực 
của quyết 
định chứng 
nhân, cấp 
thẻ kiểm 
định viên đo 
lường 

03 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 

Không 
có 

- Luật Đo lường 04/2011/QH13 
ngày 11/11/2011; 
- àNghị định àsố 105/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định về điều kiện hoạt động của tổ 
chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường; 
- àNghị định àsố 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban 
hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều kiện đầu 
tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và một số quy định về 
kiểm tra chuyên ngành; 
- Thông tư số 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20/6/2025 quy định về phân 
cấp, phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức đề nghị hủy 
bỏ hiệu lực của quyết định 
chứng nhân, cấp thẻ kiểm định 
viên đo lường lâp 01 bộ hồ sơ 
gửi đến Bộ phân Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhân được 
hồ sơ, ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh ra quyết định 
hủy bỏ quyết định chứng nhân, 
cấp thẻ kiểm định viên đo 
lường. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: 

Quyết định hủy bỏ hiệu lực của 
quyết định chứng nhân, cấp thẻ 
kiểm định viên đo lường. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Phường Bà 
Ria, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành/bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 

7 Cấp Giấy 
xác nhân 
đăng ký 
hoạt động 
xét tặng giải 
thưởng chất 
lượng sản 
phẩm, hàng 
hóa của tổ 
chức, cá 
nhân. 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 

Không 
có 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21/11/2007; 
- Luât Thi đua, Khen thưởng ngày 
15/6/2022; 
- Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN 
ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 
về điều kiện, thủ tục xét tặng giải 
thưởng chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa của tổ chức, cá nhân; 
- Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung một số điều tại các văn bản 
quy àphạm pháp àluât thuộc àthẩm 
quyền của Bộ Khoa học và Công 
nghệ liên quan đen ủy ban Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc 
gia; 
- Thông tư số 07/2025/TT-BKHCN 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng 
ký để được xét tặng giải thưởng 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
(sau đây gọi là đơn vị đăng ký 
xét thưởng) lâp 01 bộ hồ sơ gửi 
đen Bộ phân Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 10 (mười) ngày 
kể từ khi nhân được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân 
Thành phố tien hành thẩm xét 
hồ sơ, neu đáp ứng điều kiện 
quy định, đơn vị đăng ký xét 
thưởng được cấp Giấy xác nhân 
(theo Mẫu số 02 phần B tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư 
số 07/2025/TT-BKHCN). Hiệu 
lực của Giấy xác nhân như sau: 
a) Đối với các giải thưởng được 

to 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về 
phân cấp, phân định thẩm quyền khi 
tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

tổ chức xét tặng định kỳ hàng 
năm, Giấy xác nhân có hiệu lực 
không quá 03 (ba) năm; 
Trường hợp Giấy xác nhân hết 
hiệu lực, đơn vị muốn tiếp tục 
tổ chức hoạt động xét tặng giải 
thưởng, phải lâp hồ sơ đăng ký 
gửi về ủy ban nhân dân Thành 
phố để được cấp lại Giấy xác 
nhân. 
b) àĐối với àcác àgiải àthưởng 
không tổ chức định kỳ, Giấy 
xác nhân có hiệu lực cho từng 
trường hợp tổ chức xét tặng. 
Trường hợp từ chối không cấp 
Giấy xác nhân, cá nhân, đơn vị 
đăng ký xét thưởng sẽ được 
thông báo lý do bằng văn bản. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: 
Giấy xác nhân đăng ký hoạt 
động xét tặng giải thưởng chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa (theo 
Mau số 02 phần B tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư số 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

07/2025/TT-BKHCN). 

8 Thủ tục cấp 
Giấy xác 
nhân đủ 
điêu kiện tư 
vấn Hệ 
thống quản 
lý chất 
lượng theo 
Tiêu chuẩn 
quốc gia 
TCVN àlSo 
9001 đối 
với cơ quan, 
tổ chức 
thuộc hệ 
thống hành 
chính nhà 
nước cho tổ 
chức tư vấn 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 

Không 
có 

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ vê việc áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước. 
- Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành Quyết định 
số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ vê việc áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước. 
- Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điêu tại các văn bản quy 
phạm pháp luât thuộc thẩm quyên 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ liên quan đến ủy ban 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Quốc gia. 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
Tổ chức đăng ký đủ điêu kiện tư 
vấn Hệ thống quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 đối với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước (gọi tắt là 
tổ chức tư vấn) lâp 01 bộ hồ sơ 
đê nghị cấp Giấy xác nhân đủ 
điêu kiện tư vấn gửi đến Bộ 
phân Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
(1) Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhân được 
hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định, tổ chức sẽ 
được thông báo đê nghị bổ sung 
hồ sơ. 
(2) Trong thời hạn 10 (mười) 
ngày kể từ khi nhân được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 3 mục này, 
ủy ban nhân dân Thành phố 
tiến hành thẩm xét hồ sơ, cấp 
Giấy xác nhân đủ điêu kiện tư 
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Ria, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

- Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về phân cấp, phân định 
thẩm quyền khi tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuẩn Đọ lường Chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

vấn cho tổ chức tư vấn theo Mâu 
số 08 phần B tại Phụ lục ban 
hành àkèm àtheo àThông àtư àsố 
07/2025/TT-BKHCN va cấp thẻ 
cho các chuyên gia tư vấn theo 
Mâu số 09 phần B tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư số 
07/2025/TT-BKHCN nếu tổ 
chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu. 
Giấy xác nhân và thẻ chuyên gia 
có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ 
ngày cấp. 
(3) Đối với trường hợp cần thiết 
phải đánh giá thực tế, trong thời 
hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ 
khi nhân được hồ sơ đầy đủ, ủy 
ban nhân dân Thành phố tiến 
hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên 
gia hoặc thành lâp đoàn đánh 
giá để tổ chức đánh giá thực tế 
theo các nội dung sau: 
a) Sự tuân thủ quy định pháp 
luât của tổ chức, cá nhân trong 
lĩnh vực tư vấn; 
b) Tính xác thực của các hồ sơ 
đăng ký; 
c) Hoạt động khác có liên quan 
tới lĩnh vực đăng ký. 
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Chi phí phục vụ hoạt động đánh 
giá của chuyên gia hoặc đoàn 
đánh giá do tổ chức đăng ký cấp 
Giấy xác nhân bảo đảm. 
Căn cứ hồ sơ đăng ký và Biên 
bản đánh giá thực tế, cấp Giấy 
xác nhân và thẻ cho các chuyên 
gia tư vấn nếu tổ chức, cá nhân 
đáp ứng yêu cầu. Giấy xác nhân 
và thẻ chuyên gia có hiệu lực 03 
(ba) năm kể từ ngày cấp. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: 
Giấy xác nhân đủ điều kiện tư 
vấn HTQLCL theo Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001 đối 
với cơ quan, tổ chức thuộc hệ 
thống hành chính nhà nước, thẻ 
chuyên àgia àtư vấn àHTQLCL 
theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 đối với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước. 

9 Thủ tục cấp 
lại Giấy xác 

10 ngày 
kể từ ngày 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 

Không 
có 

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
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nhân đủ 
điều kiện tư 
vấn Hệ 
thống quản 
lý chất 
lượng theo 
Tiêu chuẩn 
quốc gia 
TCVN àlSo 
9001 đối 
với cơ quan, 
tổ chức 
thuộc hệ 
thống hành 
chính nhà 
nước cho tổ 
chức tư vấn 

nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

tướng Chính phủ về việc áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước. 
- Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành Quyết định 
số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước. 
- Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại các văn bản quy 
phạm pháp luât thuộc thẩm quyền 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ liên quan đến ủy ban 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Quốc gia. 
- Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

Trước khi hết hạn hiệu lực của 
Giấy xác nhân 02 tháng, tổ chức 
tư vấn có nhu cầu tiếp tục tham 
gia hoạt động tư vấn Hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001 àvào àhoạt động àcủa àcơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước (gọi tắt là 
tổ chức tư vấn) lâp 01 bộ hồ sơ 
gửi đến Bộ phân Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
(1) Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhân được 
hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định, tổ chức sẽ 
được thông báo đề nghị bổ sung 
hồ sơ. 
(2) Trong thời hạn 10 (mười) 
ngày kể từ khi nhân được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 3 mục này, 
ủy ban nhân dân Thành phố 
tiến hành thẩm xét hồ sơ, cấp 
Giấy xác nhân đủ điều kiện tư 
vấn cho tổ chức tư vấn theo Mau 
số 08 phần B tại Phụ lục ban 
hành àkèm àtheo Thông àtư àsố 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quy định vê phân câp, phân định 
thẩm quyên khi tổ chức chính quyên 
địa phương 02 câp trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường, chât lượng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuẩn Đọ lường Chât lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

07/2025/TT-BKHCN và câp thẻ 
cho các chuyên gia tư vân theo 
Mau số 09 phần B tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư số 
07/2025/TT-BKHCN nếu tổ 
chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu. 
Giây xác nhân và thẻ chuyên gia 
có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ 
ngày câp. 
(3) Đối với trường hợp cần thiết 
phải đánh giá thực tế, trong thời 
hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ 
khi nhân được hồ sơ đầy đủ, ủy 
ban nhân dân Thành phố tiến 
hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên 
gia hoặc thành lâp đoàn đánh 
giá để tổ chức đánh giá thực tế 
theo các nội dung sau: 
a) Sự tuân thủ quy định pháp 
luât của tổ chức, cá nhân trong 
lĩnh vực tư vân; 
b) Tính xác thực của các hồ sơ 
đăng ký; 
c) Hoạt động khác có liên quan 
tới lĩnh vực đăng ký. 
Chi phí phục vụ hoạt động đánh 
giá của chuyên gia hoặc đoàn 
đánh giá do tổ chức đăng ký câp 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Giấy xác nhân bảo đảm. 
Căn cứ hồ sơ đăng ký và Biên 
bản đánh giá thực tế, cấp Giấy 
xác nhân và thẻ cho các chuyên 
gia tư vấn nếu tổ chức, cá nhân 
đáp ứng yêu cầu. Giấy xác nhân 
và thẻ chuyên gia có hiệu lực 03 
(ba) năm kể từ ngày cấp. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: 
Giấy xác nhân đủ điều kiện tư 
vấn HTQLCL theo Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001 đối 
với cơ quan, tổ chức thuộc hệ 
thống hành chính nhà nước, thẻ 
chuyên àgia àtư vấn àHTQLCL 
theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 đối với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước. 

10 Thủ tục cấp 
Giấy xác 
nhân đủ 
điều kiện tư 
vấn Hệ 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 

Không 
có 

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
Cá nhân có nhu cầu tham gia 
hoạt động tư vấn Hệ thống quản 
lý chất lượng đối với cơ quan, 
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thống quản 
lý chất 
lượng theo 
Tiêu chuân 
quốc gia 
TCVN àlSo 
9001 đối 
với cơ quan, 
tô chức 
thuộc hệ 
thống hành 
chính nhà 
nước cho 
chuyên gia 
tư vấn độc 
lập 

Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tô chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước. 
- Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành Quyết định 
số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuân quốc 
gia TCVN iSo 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tô chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước. 
- Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 sửa đôi, bô sung 
một số điều tại các văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thâm quyền 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ liên quan đến ủy ban 
Tiêu chuân Đo lường Chất lượng 
Quốc gia. 
- Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về phân cấp, phân định 
thâm quyền khi tô chức chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

tô chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước lập 01 bộ hồ sơ 
gửi đến Bộ phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
(1) Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định, tô chức sẽ 
được thông báo đề nghị bô sung 
hồ sơ. 
(2) Trong thời hạn 10 (mười) 
ngày kể từ khi nhận được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 3 mục này, 
ủy ban nhân dân Thành phố 
tiến hành thâm xét hồ sơ, cấp 
Giấy xác nhận đủ điều kiện tư 
vấn cho tô chức tư vấn theo Mau 
số 08 phần B tại Phụ lục ban 
hành àkèm àtheo àThông àtư àsố 
07/2025/TT-BKHCN va cấp thẻ 
cho các chuyên gia tư vấn theo 
Mau số 09 phần B tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư số 
07/2025/TT-BKHCN nếu tô 
chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu. 
Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia 
có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tiêu chuân, đo lường, chât lượng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuân Đọ lường Chât lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

ngày câp. 
(3) Đối với trường hợp cần thiết 
phải đánh giá thực tế, trong thời 
hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ 
khi nhân được hồ sơ đầy đủ, ủy 
ban nhân dân Thành phố tiến 
hành thâm xét hồ sơ, cử chuyên 
gia hoặc thành lâp đoàn đánh 
giá để tổ chức đánh giá thực tế 
theo các nội dung sau : 
a) Sự tuân thủ quy định pháp 
luât của cá nhân trong lĩnh vực 
tư vân S 
b) Tính xác thực của các hồ sơ 
đăng ký S 
c) Hoạt động khác có liên quan 
tới lĩnh vực đăng ký. 
Chi phí phục vụ hoạt động đánh 
giá của chuyên gia hoặc đoàn 
đánh giá do tổ chức đăng ký câp 
Giây xác nhân bảo đảm. 
Căn cứ hồ sơ đăng ký và Biên 
bản đánh giá thực tế, câp Giây 
xác nhân và thẻ cho chuyên gia 
tư vân độc lâp nếu cá nhân đáp 
ứng yêu cầu. Giây xác nhân và 
thẻ chuyên gia có hiệu lực 03 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

(ba) năm kể từ ngày cấp. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện 
Giấy xác nhân đủ điêu kiện tư 
vấn Hệ thông quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn quôc gia 
TCVN iso 9001 đôi với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thông 
hành chính nhà nước và thẻ cho 
chuyên gia tư vấn độc lâp. 

11 Thủ tục cấp 
lại Giấy xác 
nhân đủ 
điêu kiện tư 
vấn Hệ 
thông quản 
lý chất 
lượng theo 
tiêu chuẩn 
quôc gia 
TCVN àlSo 
9001 đôi 
với cơ quan, 
tổ chức 
thuộc hệ 
thông hành 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
SỞ Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phô 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 

Không 
có 

- Quyết định sô 19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ vê việc áp dụng 
Hệ thông quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quôc gia TCVN iso 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thông hành 
chính nhà nước. 
- Thông tư sô 26/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành Quyết định 
sô 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ vê việc áp dụng hệ thông quản 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
Trước khi hết hạn hiệu lực của 
Giấy xác nhân 02 tháng nếu cá 
nhân có nhu cầu tiếp tục tham 
gia hoạt động tư vấn Hệ thông 
quản lý chất lượng đôi với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thông 
hành chính nhà nước, cá nhân 
lâp 01 bộ hồ sơ gửi đến Bộ phân 
Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
(1) Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhân được 
hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chính nhà 
nước cho 
chuyên gia 
tư vấn độc 
lập 

Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Ria, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

lý chất lượng theo tiêu chuân quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tô chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước. 
- Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 sửa đôi, bô sung 
một số điêu tại các văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thâm quyên 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ liên quan đen ủy ban 
Tiêu chuân Đo lường Chất lượng 
Quốc gia. 
- Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy đinh vê phân cấp, phân đinh 
thâm quyên khi tô chức chính quyên 
đia phương 02 cấp trong lĩnh vực 
tiêu chuân, đo lường, chất lượng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết đinh số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành và bi bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuân Đọ lường Chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

đây đủ theo quy đinh, tô chức sẽ 
được thông báo đê nghi bô sung 
hồ sơ. 
(2) Trong thời hạn 10 (mười) 
ngày kể từ khi nhận được hồ sơ 
đây đủ và hợp lệ, trừ trường hợp 
quy đinh tại khoản 3 mục này, 
ủy ban nhân dân Thành phố 
tiến hành thâm xét hồ sơ, cấp 
Giấy xác nhận đủ điêu kiện tư 
vấn cho tô chức tư vấn theo Mau 
số 08 phân B tại Phụ lục ban 
hành àkèm àtheo àThông àtư àsố 
07/2025/TT-BKHCN va cấp thẻ 
cho các chuyên gia tư vấn theo 
Mau số 09 phân B tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư số 
07/2025/TT-BKHCN neu tô 
chức, cá nhân đáp ứng yêu câu. 
Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia 
có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ 
ngày cấp. 
(3) Đối với trường hợp cân thiết 
phải đánh giá thực tế, trong thời 
hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ 
khi nhận được hồ sơ đây đủ, ủy 
ban nhân dân Thành phố tiến 
hành thâm xét hồ sơ, cử chuyên 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

gia hoặc thành lập đo àn đánh 
giá để tổ chức đánh giá thực te 
theo các nội dung sau: 
a) Sự tuân thủ quy định pháp 
luật của cá nhân trong lĩnh vực 
tư vấn; 
b) Tính xác thực của các hồ sơ 
đăng ký; 
c) Hoạt động khác có liên quan 
tới lĩnh vực đăng ký. 
Chi phí phục vụ hoạt động đánh 
giá của chuyên gia hoặc đoàn 
đánh giá do tổ chức đăng ký cấp 
Giấy xác nhận bảo đảm. 
Căn cứ hồ sơ đăng ký và Biên 
bản đánh giá thực te, cấp Giấy 
xác nhận và thẻ cho chuyên gia 
tư vấn độc lập neu cá nhân đáp 
ứng yêu cầu. Giấy xác nhận và 
thẻ chuyên gia có hiệu lực 03 
(ba) năm kể từ ngày cấp. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện 
Giấy xác nhận đủ điều kiện tư 
vấn Hệ thống quản lý chất 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lượng theo tiêu chuẩn quôc gia 
TCVN ISO 9001 đôi với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thông 
hành chính nhà nước và thẻ cho 
chuyên gia tư vấn độc lâp. 

12 Thủ tục cấp 
Giấy xác 
nhân đủ 
điêu kiện 
đánh giá Hệ 
thông quản 
lý chất 
lượng theo 
tiêu chuẩn 
quôc gia 
TCVN àlSo 
9001 đôi 
với cơ quan, 
tổ chức 
thuộc hệ 
thông hành 
chính nhà 
nước cho tổ 
chức chứng 
nhân 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phô 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phô 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

Không 
có 

- Quyết định sô 19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ vê việc áp dụng 
Hệ thông quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quôc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thông hành 
chính nhà nước. 
- Thông tư sô 26/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành Quyết định 
sô 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ vê việc áp dụng hệ thông quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quôc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thông hành chính nhà nước. 
- Thông tư sô 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu tại các văn bản quy 
phạm pháp luât thuộc thẩm quyên 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
Tổ chức chứng nhân có nhu cầu 
tham gia hoạt động đánh giá Hệ 
thông quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn quôc gia TCVN ISO 
9001 đôi với cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thông hành chính nhà, 
nước (gọi tắt là tổ chức chứng 
nhân) lâp 01 bộ hồ sơ gửi đến 
Bộ phân Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
(1) Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhân được 
hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định, tổ chức sẽ 
được thông báo đê nghị bổ sung 
hồ sơ. 
(2) Trong thời hạn 10 (mười) 
ngày kể từ khi nhân được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 3 mục này, 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

(Sô 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phô Hồ Chí 
Minh). 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ liên quan đen ủy ban 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Quôc gia. 
- Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về phân cấp, phân định 
thẩm quyền khi tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định sô 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc 
công bô thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuẩn Đọ lường Chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

ủy ban nhân dân thành phô tiến 
hành thẩm xét hồ sơ, cấp Giấy 
xác nhân đủ điều kiện đánh giá 
cho tổ chức chứng nhân theo 
Mau sô 08 phần B tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư sô 
07/2025/TT-BKHCN và cấp thẻ 
cho các chuyên gia tư vấn theo 
Mau sô 09 phần B tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư sô 
07/2025/TT-BKHCN neu tổ 
chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu. 
Giấy xác nhân và thẻ chuyên gia 
có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ 
ngày cấp. 
(3) Đôi với trường hợp cần thiết 
phải đánh giá thực tế, trong thời 
hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ 
khi nhân được hồ sơ đầy đủ, ủy 
ban nhân dân thành phô tiến 
hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên 
gia hoặc thành lâp đoàn đánh 
giá để tổ chức đánh giá thực tế 
theo các nội dung sau: 
a) Sự tuân thủ quy định pháp 
luât của tổ chức, cá nhân trong 
lĩnh vực đánh giá chứng nhận; 
b) Tính xác thực của các hồ sơ 

On 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 
3 o + 
3 

ƠQ 5»' y 

<0 
2 
o 
N Ì A  



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đăng ký; 
c) Hoạt động khác có liên quan 
tới lĩnh vực đăng ký. 
Chi phí phục vụ hoạt động đánh 
giá của chuyên gia hoặc đoàn 
đánh giá do tổ chức đăng ký cấp 
Giấy xác nhân bảo đảm. 
Căn cứ hồ sơ đăng ký và Biên 
bản đánh giá thực tế, cấp Giấy 
xác nhân và thẻ cho các chuyên 
gia đánh giá nếu tổ chức, cá 
nhân đáp ứng yêu cầu. Giấy xác 
nhân và thẻ chuyên gia có hiệu 
lực 03 (ba) năm kể từ ngày cấp. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện 
Giấy xác nhân đủ điều kiện 
đánh giá Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 đối với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước cho tổ 
chức chứng nhân và thẻ chuyên 
gia đánh giá. 

13 Thủ tục cấp 10 ngày - Bộ phân Không - Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 1. Trình tự thực hiện 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lại Giấy xác 
nhân đủ 
điều kiện 
đánh giá Hệ 
thống quản 
lý chất 
lượng theo 
tiêu chuẩn 
quốc gia 
TCVN àlSo 
9001 đối 
với cơ quan, 
tổ chức 
thuộc hệ 
thống hành 
chính nhà 
nước cho tổ 
chức chứng 
nhân 

kê từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

có ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước. 
- Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành Quyết định 
số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước. 
- Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại các văn bản quy 
phạm pháp luât thuộc thẩm quyền 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ liên quan đến ủy ban 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Quốc gia. 
- Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
Trước khi hết hạn hiệu lực của 
Giấy xác nhân 02 tháng, nếu tổ 
chức chứng nhân có nhu cầu 
tiếp àtục tham àgia hoạt àđộng 
đánh giá Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TcVN ISO 9001 đối với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước (gọi tắt là 
tổ chức chứng nhân) lâp 01 bộ 
hồ sơ đề nghị gửi đến Bộ phân 
Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
(1) Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kê từ ngày nhân được 
hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định, tổ chức sẽ 
được thông báo đề nghị bổ sung 
hồ sơ. 
(2) Trong thời hạn 10 (mười) 
ngày kê từ khi nhân được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 3 mục này, 
ủy ban nhân dân Thành phố 
tiến hành thẩm xét hồ sơ, cấp 
Giấy xác nhân đủ điều kiện đánh 
giá cho tổ chức chứng nhân theo 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
Căn cứ pháp lý Ghi chú TT 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Minh). trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về phân cấp, phân định 
thẩm quyền khi tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuẩn Đọ lường Chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

Mâu số 08 phân B tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư số 
07/2025/TT-BKHCN và cấp thẻ 
cho các chuyên gia tư vấn theo 
Mâu số 09 phân B tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư số 
07/2025/TT-BKHCN nếu tổ 
chức, cá nhân đáp ứng yêu câu. 
Giấy xác nhân và thẻ chuyên gia 
có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ 
ngày cấp. 
(3) Đối với trường hợp cân thiết 
phải đánh giá thực tế, trong thời 
hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ 
khi nhân được hồ sơ đây đủ, ủy 
ban nhân dân Thành phố tiến 
hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên 
gia hoặc thành lập đoàn đánh 
giá để tổ chức đánh giá thực tế 
theo các nội dung sau: 
a) Sự tuân thủ quy định pháp 
luật của tổ chức, cá nhân trong 
lĩnh vực đánh giá chứng nhận; 
b) Tính xác thực của các hồ sơ 
đăng ký; 
c) Hoạt động khác có liên quan 
tới lĩnh vực đăng ký. 
Chi phí phục vụ hoạt động đánh 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

giá của chuyên gia hoặc đo àn 
đánh giá do tổ chức đăng ký cấp 
Giấy xác nhân bảo đảm. 
Căn cứ hồ sơ đăng ký và Biên 
bản đánh giá thực tế, cấp Giấy 
xác nhân và thẻ cho các chuyên 
gia đánh giá nếu tổ chức, cá 
nhân đáp ứng yêu cầu. Giấy xác 
nhân và thẻ chuyên gia có hiệu 
lực 03 (ba) năm kể từ ngày cấp. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện 
Giấy xác nhân đủ điều kiện 
đánh giá Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 đối với à cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước cho tổ 
chức chứng nhân và thẻ chuyên 
gia đánh giá. 

14 Thủ tục cấp 
lại Giấy xác 
nhân đủ 
điều kiện tư 
vấn, đánh 

03 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 

Không 
có 

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
Trong thời àhạn hiệu àlực của 
Giấy xác nhân, tổ chức tư vấn, 
chuyên gia tư vấn độc lâp, tổ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

giá Hệ 
thống quản 
lý chất 
lượng theo 
tiêu chuẩn 
quốc gia 
TCVN àlSo 
9001 đối 
với cơ quan, 
tổ chức 
thuộc hệ 
thống hành 
chính nhà 
nước cho tổ 
chức tư vấn, 
chuyên gia 
tư vấn độc 
lập, tổ chức 
chứng nhận 
và thẻ cho 
chuyên gia 
trong 
trường hợp 
bị mất, hỏng 
hoặc thay 
đổi tên, địa 
chỉ liên lạc 

hợp lệ Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước. 
- Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành Quyết định 
số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước. 
- Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại các văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ liên quan đến ủy ban 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Quốc gia. 
- Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về phân cấp, phân định 
thẩm quyền khi tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

chức chứng nhận có nhu câu 
đăng ký cấp lại Giấy xác nhận 
và thẻ chuyên gia do bị mất, 
hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ 
liên lạc, lập 01 bộ hồ sơ đăng ký 
theo quy định gửi đến Bộ phận 
Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trường hợp hồ sơ đây đủ và 
hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ, ủy ban nhân dân Thành 
phố chịu trách nhiệm cấp lại 
Giấy xác nhận, thẻ chuyên gia 
nếu tổ chức, chuyên gia đáp ứng 
yêu câu với thời hạn hiệu lực 
theo Giấy xác nhận đã được 
cấp; trường hợp không đáp ứng 
yêu câu, tổ chức, cá nhân được 
thông báo lý do bằng văn bản. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện 
Giấy xác nhận đủ điều kiện tư 
vấn, đánh giá Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCvN ISO 9001 đối với cơ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tiêu chuân, đo lường, chất lượng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuân Đọ lường Chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước cho tổ 
chức tư vấn, chuyên gia tư vấn 
độc lâp, tổ chức chứng nhân và 
thẻ cho chuyên gia trong trường 
hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi 
tên, địa chỉ liên lạc. 

15 Thủ tục cấp 
bổ sung thẻ 
chuyên gia 
tư vấn, thẻ 
chuyên gia 
đánh giá 
cho tổ chức 
tư vấn, tổ 
chức chứng 
nhân 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Không 
có 

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuân quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước. 
- Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành Quyết định 
số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuân quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
Trong thời hạn àhiệu lực àcủa 
Giấy xác nhân, tổ chức tư vấn, 
tổ chức chứng nhân có nhu cầu 
đăng ký cấp bổ sung thẻ cho các 
chuyên gia tư vấn, đánh giá Hệ 
thống quản lý chất lượng đối 
với cơ quan, tổ chức thuộc hệ 
thống hành chính nhà nước, lâp 
01 bộ hồ sơ gửi đến Bộ phân 
Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ hoặc chưa đầy đủ, trong thời 
hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhân hồ sơ, ủy ban nhân dân 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

HỒ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố HỒ Chí 
Minh). 

hệ thống hành chính nhà nước. 
- Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại các văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ liên quan đen ủy ban 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Quốc gia. 
- Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về phân cấp, phân định 
thẩm quyền khi tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuẩn Đọ lường Chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

thành àphố thông àbáo àcho tổ 
chức đăng ký về lý do từ chối 
xử lý hồ sơ hoặc những nội 
dung cần sửa đổi, bổ sung. 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày nhân được hồ sơ, ủy 
ban nhân dân thành phố xem 
xét, cấp thẻ cho các chuyên gia 
đáp ứng yêu cầu với thời hạn 
hiệu lực theo Giấy xác nhân của 
tổ àchức àtư àvấn, chứng ànhân 
tương ứng; trường hợp không 
đáp ứng yêu cầu, tổ chức được 
thông báo lý do bằng văn bản. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố HỒ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện 
Thẻ àchuyên àgia àtư àvấn, àthẻ 
chuyên gia đánh giá của tổ chức 
tư vấn, tổ chức chứng nhân. 

16 Thủ tục cấp 
Giấy xác 
nhân đủ 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 

Không 
có 

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc áp dụng 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

điêu kiện 
đào tạo vê 
tư vấn, đánh 
giá Hệ 
thông quản 
lý chất 
lượng theo 
tiêu chuẩn 
quôc gia 
TCVN àlSo 
9001 cho 
chuyên gia 
tư vấn, đánh 
giá thực 
hiện tư vấn, 
đánh giá tại 
cơ quan, tổ 
chức thuộc 
hệ thông 
hành chính 
nhà nước 

đây đủ và 
hợp lệ 

và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phô 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phô 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Sô 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phô Hồ Chí 
Minh). 

Hệ thông quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quôc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thông hành 
chính nhà nước. 
- Thông tư sô 26/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành Quyết định 
sô 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ vê việc áp dụng hệ thông quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quôc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thông hành chính nhà nước. 
- Thông tư sô 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu tại các văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyên 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ liên quan đến ủy ban 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Quôc gia. 
- Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định vê phân cấp, phân định 

Cơ sở đào tạo có nhu câu đào 
tạo vê tư vấn, đánh giá Hệ thông 
quản lý chất lượng cho chuyên 
gia tư vấn, đánh giá (gọi tắt là tổ 
chức) lập 01 bộ hồ sơ theo quy 
định gửi đến Bộ phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
(1) Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không 
đây đủ theo quy định, cơ sở 
đăng ký sẽ được thông báo đê 
nghị bổ sung hồ sơ. 
(2) Trong thời hạn 10 (mười) 
ngày kể từ khi nhận được hồ sơ 
đây đủ và hợp lệ, trừ trường hợp 
quy định tại điểm 3 khoản này, 
ủy ban nhân dân thành phô tiến 
hành thẩm xét hồ sơ, cấp Giấy 
xác nhận đủ điêu kiện đào tạo 
theo Mau sô 14 phân B tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư 
sô 07/2025/TT-BKHCN nếu cơ 
sở đáp ứng yêu câu. Giấy xác 
nhận có hiệu lực 03 (ba) năm kể 
từ ngày cấp. 
(3) Đôi với trường hợp cân thiết 
phải đánh giá thực tế, trong thời 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thâm quyên khi tô chức chính quyên 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
tiêu chuân, đo lường, chất lượng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuân Đọ lường Chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

hạn 20 (hai mươi) ngày kê từ 
khi nhân được hồ sơ đầy đủ, ủy 
ban nhân dân thành phố tiến 
hành thâm xét hồ sơ, cử chuyên 
gia hoặc thành lâp đoàn đánh 
giá đê tô chức đánh giá thực tế 
theo các nội dung sau: 
- Sự tuân thủ quy định pháp luât 
của cơ sở đào tạo trong lĩnh vực 
đào tạo; 
- Tính xác thực của hồ sơ đăng 
ký; 
- Hoạt động khác có liên quan 
tới lĩnh vực đăng ký. 
Chi phí phục vụ hoạt động đánh 
giá của chuyên gia hoặc đoàn 
đánh giá do cơ sở đào tạo đăng 
ký cấp Giấy xác nhân bảo đảm. 
Căn cứ hồ sơ đăng ký và Biên 
bản đánh giá thực tế, cấp Giấy 
xác nhân nếu cơ sở đào tạo đáp 
ứng yêu cầu. Giấy xác nhân có 
hiệu lực 03 (ba) năm kê từ ngày 
cấp. 
(4) Trường hợp không đáp ứng 
yêu cầu, trong thời hạn quy định 
tại các điêm 2, 3 khoản này, cơ sở 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đào tạo được thông báo lý do 
bằng văn bản. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện 
Giấy xác nhân đủ điều kiện đào 
tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN iso 
9001 cho chuyên gia tư vấn, 
đánh giá thực hiện tư vấn, đánh 
giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ 
thống hành chính nhà nước. 

17 Thủ tục cấp 
lại Giấy xác 
nhân đủ 
điều kiện 
đào tạo về 
tư vấn, đánh 
giá Hệ 
thống quản 
lý chất 
lượng theo 
tiêu chuẩn 
quốc gia 
TCVN àiSo 
9001 cho 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
SỞ Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 

Không 
có 

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN iso 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước. 
- Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành Quyết định 
số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
Trước khi hết hạn hiệu lực của 
Giấy xác nhân 02 tháng, nếu có 
nhu cầu tiếp tục đào tạo về tư 
vấn, đánh giá Hệ thống quản lý 
chất lượng cho chuyên gia tư 
vấn, đánh giá, cơ sở đào tạo có 
nhu cầu đào tạo về tư vấn, đánh 
giá Hệ thống quản lý chất lượng 
cho chuyên gia tư vấn, đánh giá 
(gọi tắt là tổ chức) lâp 01 bộ hồ 
sơ theo quy định gửi đến Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
ơiai quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chuyên gia 
tư vấn, đánh 
giá thực 
hiện tư vấn, 
đánh giá tại 
cơ quan, tổ 
chức thuộc 
hệ thống 
hành chính 
nhà nước 

chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhưòim 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phu về việc áp dụng hệ thống quan 
lý chất lượng theo tiêu chuân quốc 
gia TCVN iSo 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước. 
- Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại các văn ban quy 
phạm pháp luật thuộc tham quyền 
của Bộ trường Bộ Khoa học và 
Công nghệ liên quan đen Uv ban 
Tiêu chuan Đo lưìiiụ Chất lượng 
Quốc gia. 
- Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 cua Bộ 
trường Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về phân cấp, phân định 
tham quyền khi tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
tiêu chuan, đo lường, chất lượng 
thuộc phạm vi quan lý nhà nước cua 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc 
công bố thu tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bo lĩnh vực Tiêu 
chuan Đọ lường Chất lượng thuộc 

phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
(1) Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kê từ ngày nhận được 
hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định, cơ sờ 
đăng ký sẽ được thông báo đề 
nghị bổ sung hồ sơ. 
(2) Trong thời hạn 10 (mười) 
ngày kê từ khi nhận được hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ, trừ' trường hợp 
quy định tại điêm c khoan này, 
UV ban nhân dân thành phố tiến 
hành tham xét hồ sơ, cấp Giấy 
xác nhận đủ điều kiện đào tạo 
theo Mầu số 14 phần B tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư 
số 07/2025/TT-BKHCN nếu cơ 
sờ đáp ứng yêu cầu. Giấy xác 
nhận có hiệu lực 03 (ba) năm kê 
từ ngày cấp. 
(3) Đối với trường hợp cần thiết 
phai đánh giá thực tế, trong thời 
hạn 20 (hai mươi) ngày kê từ 
khi nhận được hồ sơ đầy đủ, UV 
ban nhân dân thành phố tiến 
hành tham xét hồ sơ, cử chuyên 
gia hoặc thành lập đoàn đánh 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

giá đê tô chức đánh giá thực tê 
theo các nội dung sau: 
- Sự tuân thủ quy định pháp luật 
của cơ sở đào tạo trong lĩnh vực 
đào tạo; 
- Tính xác thực của hồ sơ đăng 
ký; 
- Hoạt động khác có liên quan 
tới lĩnh vực đăng ký. 
Chi phí phục vụ hoạt động đánh 
giá của chuyên gia hoặc đoàn 
đánh giá do cơ sở đào tạo đăng 
ký cấp Giấy xác nhận bảo đảm. 
Căn cứ hồ sơ đăng ký và Biên 
bản đánh giá thực tê, cấp lại 
Giấy xác nhận nêu cơ sở đào tạo 
đáp ứng yêu cầu. Giấy xác nhận 
có hiệu lực 03 (ba) năm kê từ 
ngày cấp. 
(4) Trường họp không đáp ứng 
yêu cầu, trong thời hạn quy định 
tại các điêm 2,3 khoản này, cơ sở 
đào tạo đưọc thông báo lý do 
bằng văn bản. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3. Kết quả thực hiện 
Giấy xác nhân cơ sở đủ điều 
kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá 
Hệ thống quản lý chất lượng 
theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 cho chuyên 
gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư 
vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ 
chức thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước. 

18 Thủ tục cấp 
lại Giấy xác 
nhân đủ 
điều kiện 
đào tạo về 
tư vấn, đánh 
giá Hệ 
thống quản 
lý chất 
lượng theo 
Tiêu chuẩn 
quốc gia 
TCVN àlSo 
9001 cho 
chuyên gia 
tư vấn, đánh 
giá trong 
trường hợp 

03 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Không 
có 

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước. 
- Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành Quyết định 
số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
Trong thời hạn hiệu àlực của 
Giấy xác nhân, cơ sở đào tạo 
(gọi tắt là tổ chức) có nhu cầu 
đăng ký cấp lại Giấy xác nhân 
do bị mất, hỏng hoặc thay đổi 
tên, địa chỉ liên lạc, cơ sở đào 
tạo lâp 01 bộ hồ sơ theo quy 
định gửi đến Bộ phân Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân được 
hồ sơ, ủy ban nhân dân thành 
phố chịu trách nhiệm cấp lại 
Giấy xác nhân nếu cơ sở đào tạo 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bị mất, hỏng 
hoặc thay 
đổi tên, địa 
chỉ liên lạc 

Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(SÔ 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phô Hồ Chí 
Minh). 

hệ thông hành chính nhà nước. 
- Thông tư sô 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một sô điều tại các văn bản quy 
phạm pháp luât thuộc thẩm quyền 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ liên quan đến ủy ban 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Quôc gia. 
- Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về phân cấp, phân định 
thẩm quyền khi tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định sô 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc 
công bô thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuẩn Đọ lường Chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

đáp ứng yêu câu với thời hạn 
hiệu lực theo Giấy xác nhân đã 
được cấp; trường àhợp không 
đáp ứng yêu câu, cơ sở được 
thông báo lý do bằng văn bản. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện 
Giấy xác nhân cơ sở đào tạo đủ 
điều kiện đào tạo về tư vấn, 
đánh giá Hệ thông quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn quôc gia 
TCVN ISO 9001 cho àchuyên 
gia tư vấn, đánh giá trong 
trường hợp bị mất, hỏng hoặc 
thay đổi tên, địa chỉ liên lạc. 

19 Thủ tục cấp 
Thông báo 
tiếp nhân hồ 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 

Không 
có 

- Quyết định sô 19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc áp dụng 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sơ công bố 
đủ năng lực 
thực hiện 
hoạt động 
đào tạo 

đây đủ và 
hợp lệ 

và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tât 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

Hệ thống quản lý chât lượng theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước. 
- Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành Quyết định 
số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp dụng hệ thống quản 
lý chât lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước. 
- Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại các văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ liên quan đến ủy ban 
Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng 
Quốc gia. 
- Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về phân câp, phân định 

Các cơ sở đào tạo chuyên gia 
đánh giá hệ thống quản lý và 
chuyên gia đánh giá chứng nhận 
sản phẩm của tổ chức đánh giá 
sự phù hợp (Cơ sở đào tạo) 
chuẩn bị đây đủ hồ sơ theo quy 
định gửi đến Bộ phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 
công bố, nếu hồ sơ không đây 
đủ theo quy định, cơ sở đào tạo 
sẽ được thông báo đề nghị bổ 
sung hồ sơ. 
Trong thời hạn 10 (mười) ngày 
kể từ khi nhận được hồ sơ đây 
đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân 
thành phố tiến hành thẩm xét hồ 
sơ, ban hành Thông báo tiếp 
nhận hồ sơ công bố đủ năng lực 
hoạt động đào tạo cho cơ sở 
theo Mau số 17 phân B tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư 
số 07/2025/TT-BKHCN nếu cơ 
sở đáp ứng yêu câu. Thời hạn 
hiệu lực của Thông báo tiếp 
nhận không quá 03 (ba) năm kể 
từ ngày ký. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thâm quyền khi tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
tiêu chuân, đo lường, chất lượng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuân Đọ lường Chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

Trường hợp không đáp ứng yêu 
cầu, cơ sở đào tạo được thông 
báo bằng văn bản lý do không 
tiếp nhân hồ sơ. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện 
Thông àbáo àtiếp nhân àhồ àsơ 
công bố đủ năng lực hoạt động 
đào tạo. 

20 Thủ tục cấp 
Thông báo 
tiếp nhân hồ 
sơ công bố 
bổ sung, 
điều chỉnh 
phạm vi đào 
tạo. 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhân hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân 
Một àcửa tại 
Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, àPhường 

Không 
có 

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuân quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước. 
- Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành Quyết định 
số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuân quốc 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
Các cơ sở đào tạo chuyên gia 
đánh giá hệ thống quản lý và 
chuyên gia đánh giá chứng nhân 
sản phâm của tổ chức đánh giá 
sự phù hợp (Cơ sở đào tạo) 
chuân bị đầy đủ hồ sơ theo quy 
định gửi đến Bộ phân Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày nhân được hồ sơ 
công bố, nếu hồ sơ không đầy 
đủ theo quy định, cơ sở đào tạo 
sẽ được thông báo đề nghị bổ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Ria, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước. 
- Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại các văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ liên quan đen ủy ban 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Quốc gia. 
- Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy đinh về phân cấp, phân đinh 
thẩm quyền khi tổ chức chính quyền 
đia phương 02 cấp trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết đinh số 1466/QĐ-BKHCN 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành và bi bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuẩn Đọ lường Chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

sung hồ sơ. 
Trong thời hạn 10 (mười) ngày 
kể từ khi nhận được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân 
thành phố tiến hành thẩm xét hồ 
sơ, ban hành Thông báo tiếp 
nhận hồ sơ công bố đủ năng lực 
hoạt động đào tạo cho cơ sở 
theo Mau số 17 phần B tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư 
số 07/2025/TT-BKHCN nếu cơ 
sở đáp ứng yêu cầu. Thời hạn 
hiệu lực của Thông báo tiếp 
nhận không quá 03 (ba) năm kể 
từ ngày ký. 
Trường hợp không đáp ứng yêu 
cầu, cơ sở đào tạo được thông 
báo bằng văn bản lý do không 
tiếp nhận hồ sơ. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện 
Thông àbáo àtiếp nhận hồ àsơ 
công bố đủ năng lực hoạt động 
đào tạo. 
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44 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 130+131/Ngày 01-9-2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3453/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
3814/TTr-SNNMT-VP ngày 28 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 26 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THủ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 
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xây dựng quy trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi 
bô giải quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập 
nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Các Quyêt định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi được ban 
hành trước Quyêt định này hêt hiệu lực kể từ ngày Quyêt định này có hiệu lực thi 
hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân câp xã và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực THỦY LƠI 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

ó\ 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của cấp tỉnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp giấy phép cho 
các hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi: 
Xây dựng công 
trình mới; Lập ben, 
bãi ịtập ịket ịnguyên 
liệu, nhiên liệu, vật 
tư, phương tiện; 
Xây dựng công 
trình ngầm thuộc 
thẩm quyền cấp 
phép của Chủ tịch 
UBND cấp tinh 

25 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ theo quy 
định 

- Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsố ị4 ịđường 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 

2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ Quy định phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bò 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

2 Cấp giấy phép cho 
các hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ 
công trình ịthủy lợi 
đối với hoạt động 
du lịch, thể thao, 
nghiên cứu khoa 
học, kinh doanh, 
dịch vụ thuộc thẩm 
quyền cấp phép của 
Chủ tịch UBND cấp 
tinh 

15 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ theo quy 
định 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsố ị4 ịđường 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luât Thủy lợi; 
- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 

2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luât Thủy lợi; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ Quy định phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

3 Cấp gia hạn, điều 
chinh nội dung giấy 
phép cho các hoạt 

15 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 

Không - Luât Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

động trong phạm vi 
bảo vệ công trình 
thủy lợi: Xây dựng 
công trình mới; Lập 
bến, bãi tập kết 
nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, vật tư, 
phương tiện; Xây 
dựng công trình 
ngầm thuộc thẩm 
quyền cấp phép của 
Chủ tịch UBND cấp 
tinh 

nhận đủ hô 
sơ theo quy 
định. 

176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phố Hô Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phố Hô Chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsố ị4 ịđường 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hô Chí Minh. 

Luật Thủy lợi; 
- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 

2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ Quy định phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

4 Cấp giấy phép nổ 
mìn và các hoạt 
động gây nổ khác 
trong ịphạm ịvi ịbảo 
vệ ịcông ịtrình ịthủy 
lợi thuộc thẩm 
quyền cấp phép của 
Chủ tịch UBND cấp 
tinh 

15 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận đủ hô 
sơ theo quy 
định. 

- Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phố Hô Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 

2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành phô Hồ chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsô ị4 ịđường 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phô Hồ chí Minh. 

Luật Thủy lợi; 
- Nghị định sô 136/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của chính phủ Quy định phân quyên, phân câp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
- Thông tư sô 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân câp, phân định thâm quyên quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định sô 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bô thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

5 câp gia hạn, điêu 
chinh nội dung giây 
phép nổ mìn và các 
hoạt động gây nổ 
khác trong phạm vi 
bảo vệ công trình 
thủy lợi thuộc thâm 
quyên câp phép của 
chủ tịch UBND câp 
tinh 

10 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ theo quy 
định. 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, sô 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phô Hồ chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phô Hồ chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsô ị4 ịđường 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định sô 67/2018/NĐ-cP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của chính phủ quy định chi tiết một sô điêu của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định sô 40/2023/NĐ-cP ngày 27 tháng 6 năm 

2023 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của 
Nghị định sô 67/2018/NĐ-cP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của chính phủ quy định chi tiết một sô điêu của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định sô 136/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của chính phủ Quy định phân quyên, phân câp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
- Thông tư sô 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phô Hồ chí Minh. năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân câp, phân định thâm quyên quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định sô 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bô thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

6 câp lại giây phép 
cho các hoạt động 
trong ịphạm ị vi ịbảo 
vệ ịcông ịtrình thủy 
lợi trong trường hợp 
bị mât, bị rách, hư 
hỏng thuộc thâm 
quyên câp phép 
của chủ tịch UBND 
câp tinh 

03 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ theo quy 
định. 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, sô 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phô Hồ chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phô Hồ chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsô ị4 ịđường 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phô Hồ chí Minh. 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định sô 67/2018/NĐ-cP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của chính phủ quy định chi tiết một sô điêu của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định sô 40/2023/NĐ-cP ngày 27 tháng 6 năm 

2023 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của 
Nghị định sô 67/2018/NĐ-cP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của chính phủ quy định chi tiết một sô điêu của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định sô 136/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của chính phủ Quy định phân quyên, phân câp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
- Thông tư sô 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân câp, phân định thâm quyên quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định sô 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bô thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

7 Cấp lại giấy phép 
cho các hoạt động 
trong ịphạm ịvi ịbảo 
vệ ịcông ị .trình ịthủy 
lợi trong trường hợp 
tên chủ giấy phép 
đã được cấp bị thay 
đổi do chuyển 
nhượng, sáp nhập, 
chia tách, cơ cấu lại 
tổ chức thuộc thẩm 
quyền cấp phép 
của Chủ tịch UBND 
cấp tinh 

03 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ theo quy 
định. 

- Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsố ị4 ịđường 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 

2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ Quy định phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

8 Cấp giấy phép hoạt 
động của phương 

07 ngày 
làm việc, 

- Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của Sở Nông 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tiện thủy nội địa, 
phương tiện cơ giới, 
trừ xe mô tô, xe gắn 
máy, phương tiện 
thủy nội địa thô sơ 
trong ịphạm ị vi ịbảo 
vệ ịcông ịtrình thủy 
lợi của Chủ tịch 
UBND câp tinh 

kê từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ theo quy 
định 

nghiệp và Môi trường, sô 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phô Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phô Hồ Chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsô ị4 ịđường 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phô Hồ Chí Minh. 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định sô 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 

2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của 
Nghị định sô 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định sô 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ Quy định phân quyên, phân câp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
- Thông tư sô 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân câp, phân định thâm quyên quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định sô 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bô thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

9 câp giây phép cho 
các hoạt động trồng 
cây lâu năm trong 
phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi 
thuộc thâm quyên 
câp phép của Chủ 
tịch UBND câp tinh 

10 ngày 
làm việc, 
kê từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ theo quy 
định. 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, sô 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phô Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định sô 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định sô 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 

2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của 
Nghị định sô 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsố ị4 ịđường 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ chí Minh. 

Luật Thủy lợi; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của chính phủ Quy định phân quyên, phân câp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân câp, phân định thâm quyên quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

10 câp giây phép nuôi 
trồng thủy sản trong 
phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi 
thuộc thâm quyên 
câp phép của chủ 
tịch UBND câp tinh 

15 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ theo quy 
định. 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phố Hồ chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsố ị4 ịđường 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 67/2018/NĐ-cP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của chính phủ quy định chi tiết một số điêu của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định số 40/2023/NĐ-cP ngày 27 tháng 6 năm 

2023 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
Nghị định số 67/2018/NĐ-cP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của chính phủ quy định chi tiết một số điêu của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của chính phủ Quy định phân quyên, phân câp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phố Hồ chí Minh. năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân câp, phân định thâm quyên quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

11 câp gia hạn, điêu 
chinh nội dung giây 
phép cho các hoạt 
động trong phạm vi 
bảo vệ công trình 
thủy lợi đối với hoạt 
động: du lịch, thể 
thao, nghiên cứu 
khoa học, kinh 
doanh, dịch vụ 
thuộc thâm quyên 
câp phép của chủ 
tịch UBND câp tinh 

10 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ theo quy 
định. 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phố Hồ chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsố ị4 ịđường 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ chí Minh. 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 67/2018/NĐ-cP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của chính phủ quy định chi tiết một số điêu của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định số 40/2023/NĐ-cP ngày 27 tháng 6 năm 

2023 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
Nghị định số 67/2018/NĐ-cP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của chính phủ quy định chi tiết một số điêu của 
Luật Thủy lợi; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-cP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của chính phủ Quy định phân quyên, phân câp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân câp, phân định thâm quyên quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

được sửa đôi, bô sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

12 Cấp gia hạn, điều 
chinh nội dung giấy 
phép cho các hoạt 
động trong phạm vi 
bảo vệ công trình 
thủy lợi: Trồng cây 
lâu năm; Hoạt động 
của phương tiện 
thủy nội địa, 
phương tiện cơ giới, 
trừ xe mô tô, xe gắn 
máy, phương tiện 
thủy nội địa thô sơ 
thuộc thẩm quyền 
cấp phép của Chủ 
tịch UBND cấp tinh 

05 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ theo quy 
định. 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsố ị4 ịđường 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luât Thủy lợi; 
- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 

2023 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một số điều của 
Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luât Thủy lợi; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ Quy định phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
được sửa đôi, bô sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

13 Phê duyệt phương 
án ứng phó thiên tai 

12 ngày 
làm việc, 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 

Không - Luât Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cho công trình, 
vùng hạ du đập 
trong quá trình thi 
công đối với đập, 
hồ chứa nước và 
vùng hạ du đập trên 
địa bàn từ 02 xã trở 
lên thuộc thâm 
quyên của Chủ tịch 
UBND câp tinh 

kê từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ theo quy 
định. 

nghiệp và Môi trường, số 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsố ị4 ịđường 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

2025 của ịChính phủ vê Quy định phân ịđịnh thâm 
quyên của chính quyên địa phương 02 câp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường; 
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân câp, phân định thâm quyên quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

14 Phê duyệt phương 
án ứng phó với tình 
huống khân câp đối 
với đập, hồ chứa 
nước và vùng hạ du 
đập trên địa bàn từ 
02 xã trở lên thuộc 
thâm quyên của 
Chủ tịch UBND câp 
tinh 

12 ngày 
làm việc, 
kê từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ theo quy 
định. 

- Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsố ị4 ịđường 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính ịphủ vê ịQuy định ịphân định thâm 
quyên của chính quyên địa phương 02 câp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường; 
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân câp, phân định thâm quyên quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

Ui cK 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 
3 o + 
3 

ƠQ 
y 

<0 
2 
o 
N Ì A  



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phô Hồ Chí Minh. lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

15 Phê duyệt phương 
án ịbảo ịvệ ịđập, hồ 
chứa nước thuộc 
thâm quyên của 
Chủ tịch UBND câp 
tinh 

25 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ theo quy 
định. 

- Bộ phận Tiêp nhận và 
Trả kêt quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, sô 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phô Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phô Hồ Chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsô ị4 ịđường 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phô Hồ Chí Minh. 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định sô 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ Quy định phân quyên, phân câp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
- Thông tư sô 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy 
định phân câp, phân định thâm quyên quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyêt định sô 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bô thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

16 Phê duyệt phương 
án, điêu chinh 
phương án cắm môc 
chi giới phạm vi 
bảo vệ công trình 
thủy lợi trên địa bàn 
UBND câp Tinh 
quản lý 

30 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đầy 
đủ theo 
quy định 

- Bộ phận Tiêp nhận và 
Trả kêt quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, sô 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phô Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phô Hồ Chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một sô điêu của Luật Thủy 
lợi; 
- Thông tư sô 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 
5 năm 2018 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Quy định chi tiêt một sô điêu của Luật Thủy lợi. 
- Quyêt định sô 843/QĐ-BNNMT ngày 15 tháng 4 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bô thủ tục hành chính chuân hóa lĩnh vực Thủy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính ịcông, ịsố ị4 ịđường 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ chí Minh. 

lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường; 

17 Phê duyệt, điêu 
chinh quy trình vân 
hành đối với công 
trình thủy lợi lớn và 
công trình thủy lợi 
vừa do UBND cấp 
Tinh quản lý 

30 (ba 
mươi) ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ theo quy 
định. 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phố Hồ chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsố ị4 ịđường 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phố Hồ chí Minh. 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 
5 năm 2018 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Quy định chi tiết một số điêu của Luât Thủy lợi. 
- Quyết định số 843/QĐ-BNNMT ngày 15 tháng 4 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Thủy 
lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

18 Thẩm định, phê 
duyệt, điêu chinh và 
công ịbố ịcông ịkhai 
quy trình vân hành 
hồ chứa nước thuộc 
thẩm quyên của 
UBND cấp Tinh 

30 (ba 
mươi) ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ theo quy 
định 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phố Hồ chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 

Không - Luât Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 114/2018/NĐ-cP ngày 04 tháng 9 năm 
2018 của chính phủ vê quản lý an toàn đâp, hồ chứa 
nước. 
- Quyết định số 843/QĐ-BNNMT ngày 15 tháng 4 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê việc 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Thủy 
lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành phô Hô Chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsô ị4 ịđường 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phô Hô Chí Minh. 

Nông nghiệp và Môi trường. 
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19 Thẩm định, phê 
duyệt đề cương, kết 
quả kiểm định an 
toàn đập, hô chứa 
thủy lợi thuộc thẩm 
quyền của UBND 
Cấp Tinh 

15 (mười 
lăm) ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hô 
sơ theo quy 
định. 

- Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, sô 
176 Hai Bà Trưng, 
Phường Tân Định, Thành 
phô Hô Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương, 
Thành phô Hô Chí Minh; 
- Trung tâm phục vụ hành 
chính ịcông, ịsô ị4 ịđường 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, Thành 
phô Hô Chí Minh. 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định sô 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 
2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hô chứa 
nước. 
- Quyết định sô 843/QĐ-BNNMT ngày 15 tháng 4 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bô thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Thủy 
lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã 

TT Tên thủ tục hành chính Thời han 
giải quyết Địa điếm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Phê duyệt phương án 
bảo vệ đập, hô chứa 

20 ngày làm 
việc, kể từ 

Trung tâm hành 
chính công cấp xã 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định sô 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời han 
giải quyêt Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nước trên địa bàn do Uy 
ban nhân dân cấp tinh 
phân cấp 

ngày nhân đủ 
hồ sơ theo 
quy định. 

năm 2025 của Chính phủ vê Quy định phân định 
thẩm quyên của chính quyên địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường; 
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 
6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
Quy định phân cấp, phân định thẩm quyên quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 
6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

2 Phê duyệt, công bố công 
khai quy trình vân hành 
hồ chứa nước thuộc 
thẩm quyên của Chủ tịch 
UBND cấp xã 

30 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ theo 
quy định. 

Trung tâm hành 
chính công cấp xã 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 của Chính phủ vê Quy định phân định 
thẩm quyên của chính quyên địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường; 
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 
6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
Quy định phân cấp, phân định thẩm quyên quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 
6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời han 
giải quyêt Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành chính được sửa đôi, bô sung; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

3 Phê duyệt, công bố công 
khai quy trình vân hành 
đối với công trình thủy 
lợi lớn và công trình 
thủy lợi vừa do UBND 
cấp tinh phân cấp 

20 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ theo 
quy định. 

Trung tâm hành 
chính công cấp xã 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 của Chính phủ vê Quy định phân định 
thẩm quyên của chính quyên địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường; 
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 
6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
Quy định phân cấp, phân định thẩm quyên quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 
6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục 
hành chính được sửa đôi, bô sung; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

4 Phê duyệt đê cương, kết 
quả ịkiểm ịđịnh ịan ịtoàn 
đập, hồ chứa thủy lợi 
thuộc thẩm quyên của 
Chủ tịch UBND cấp xã 

10 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ theo 
quy định. 

Trung tâm hành 
chính công cấp xã 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 của Chính phủ vê Quy định phân định 
thẩm quyên của chính quyên địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường; 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời han 
giải quyêt Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 
6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
Quy định phân cấp, phân định thẩm quyên quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi; 
- Quyết định số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 
6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

5 Hỗ trợ đầu tư xây dựng 
phát triển thủy lợi nhỏ, 
thuỷ lợi nội đồng và tưới 
tiên tiến, tiết kiệm nước 
(Đối với nguồn vốn hỗ 
trợ trực tiếp, ngân sách 
địa phương và nguồn 
vốn hợp pháp khác của 
địa phương phân bổ dự 
toán cho UBND cấp xã 
thực hiện) 

Trong thời 
hạn ị07 (bảy) 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhân 
được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm hành 
chính công cấp xã 

Không - Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 
năm 2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát 
triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên 
tiến, tiết kiệm nước. 
- Quyết định số 843/QĐ-BNNMT ngày 15 tháng 4 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê 
việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh 
vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

6 Thẩm định, phê duyệt 
phương án ứng phó 
thiên tai cho công trình, 
vùng hạ du đập trong 
quá trình thi công thuộc 
thẩm quyên của UBND 

20 (hai mươi) 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

Trung tâm hành 
chính công cấp xã 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 
năm 2018 của Chính phủ vê quản lý an toàn đập, 
hồ chứa nước. 
- Quyết định số 843/QĐ-BNNMT ngày 15 tháng 4 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê 
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TT Tên thủ tuc hành chính Thời han 
giải quyêt Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

câp xã việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh 
vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

7 Thẩm định, phê duyệt 
phương án ứng phó với 
tình huống khẩn câp 
thuộc thẩm quyên của 
UBND câp xã 

20 (hai mươi) 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

Trung tâm hành 
chính công câp xã 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 
năm 2018 của Chính phủ vê quản lý an toàn đập, 
hồ chứa nước. 
- Quyết định số 843/QĐ-BNNMT ngày 15 tháng 4 
năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vê 
việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh 
vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 


